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2 T V T V T V T V T V TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

3 T V T V T V T V T V TV TV TV TV TV TV TV TV TV KHOA TV TV TV

4 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

1 T V TV T.ANH AT-TV T V   TNXH GDTC   TNXH ÂN Anh 2 KHOA KHOA CN GDTC SỬ-ĐỊA Đ Đ MT SỬ-ĐỊA

2 T V T. Anh Đ Đ ÂN AT-TV TV TNXH TV Anh 2 HĐTN GDKNS SỬ-ĐỊA MT T.ANH AT-TV SỬ-ĐỊA GDTC CN

3 GDKNS LT GDTC T.ANH GDTC LTV Anh 2 LT HĐTN ÂN AT-TV Tin KHOA MT TV GDKNS T. Anh AT-TV

4

1 Anh 2 TOÁN TOÁN T V TOÁN Đ Đ TOÁN MT TV TV T.ANH GDTC AT-TV TOÁN TOÁN Tin TOÁN T. Anh 

2 T V T V T V T.ANH T V GDTC HĐTN Anh 2 LT CN TOÁN MT SỬ-ĐỊA CN TV GDTC TV T. Anh 

3 T V T V T V T V LTV MT TV Anh 2 AT-TV AT-TV SỬ-ĐỊA T.ANH TV SỬ-ĐỊA HĐTN T. Anh TV GDTC

4 LT LTV GDKNS LT LT GDKNS AT-TV GDTC TOÁN LT TV T.ANH TV TV  Đ Đ T. Anh SỬ-ĐỊA MT

1 TOÁN HĐTN TNXH TOÁN Anh 2 TOÁN LTV TOÁN MT TOÁN Đ Đ TOÁN TOÁN Đ Đ GDTC TOÁN ÂN TOÁN

2 T V Đ Đ TV TV MT TV TV TV Anh 2 TV TV TV SỬ-ĐỊA AT-TV ÂN TV GDTC  Đ Đ

3 HĐTN GDTC AT-TV TV TNXH TV LT TV Anh 2 TV TV HĐTN TV TV MT HĐTN Đ Đ SỬ-ĐỊA
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1 T V ÂN LTV HĐTN TOÁN Anh 2 TV TOÁN TV TOÁN GDTC TOÁN TOÁN T.ANH TV MT T. Anh TOÁN

2 T V   TNXH T V MT T V Anh 2 TV LTV TV GDKNS TV TV GDTC T.ANH TOÁN KHOA TOÁN TV

3 LT T V T V T V T V TOÁN TNXH Anh 2 GDTC LTV T.ANH TV TV TOÁN T. Anh TOÁN TV KHOA

4 GDTC T V ÂN TV LTV LT TOÁN Anh 2 TOÁN   TNXH TOÁN T.ANH TV TV T. Anh TV KHOA GDKNS

1 AT-TV GDKNS TOÁN TOÁN T V TOÁN TOÁN GDKNS  Đ Đ Đ Đ TOÁN T.ANH ÂN TOÁN TV GDTC Tin T. Anh 

2 Anh 2 T V LT T V T V TV TV TV TV GDTC T.ANH ÂN KHOA KHOA TV CN T. Anh GDTC

3 TOÁN T V T V TNXH GDTC TV TV HĐTN TV Anh 2 TV GDTC T.ANH TV TOÁN T. Anh HĐTN TIN

4 TV TOÁN HĐTN T V Đ Đ   TNXH GDKNS AT-TV GDTC Anh 2 HĐTN CN T.ANH TV KHOA KHOA TV ÂN

1 TNXH LT LT HĐTN TOÁN HĐTN TV TOÁN TIN TOÁN T.ANH TOÁN HĐTN ÂN GDTC TOÁN TOÁN TOÁN

2 ÂN T V T V Đ Đ GDKNS GDTC  Đ Đ TV TOÁN TV CN TV TOÁN GDTC GDKNS TV CN TV

3 Đ Đ   TNXH T V GDTC T V ÂN TV Đ Đ   TNXH TV Tin Đ Đ GDTC T.ANH SỬ-ĐỊA TV AT-TV HĐTN
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1 T V AT-TV GDTC T V ÂN TOÁN Anh 2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN GDKNS Tin T. Anh TOÁN KHOA TOÁN

2 T V GDTC T.ANH T V TNXH TV MT TNXH Anh 2   TNXH SỬ-ĐỊA GDKNS Tin GDKNS T. Anh TV TOÁN TV

3 LTV T. Anh MT LT HĐTN AT-TV ÂN GDTC CN Anh 2 KHOA TV T.ANH HĐTN Tin SỬ-ĐỊA TV TV

4 HĐTN MT TNXH LTV Anh 2 TV GDTC HĐTN LTV HĐTN HĐTN KHOA T.ANH SỬ-ĐỊA CN HĐTN GDKNS KHOA

1 GDTC T V T V GDKNS TOÁN TV TOÁN ÂN   TNXH Tin MT SỬ-ĐỊA TOÁN TOÁN TOÁN AT-TV T. Anh TV

2 MT T V T V TNXH T V LTV LTV CN GDKNS GDTC ÂN AT-TV  Đ Đ KHOA TV T. Anh SỬ-ĐỊA HĐTN

3 TNXH HĐTN HĐTN GDTC HĐTN HĐTN HĐTN Tin HĐTN MT GDTC HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN ÂN HĐTN T. Anh 
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP - Năm học 2024-2025 ( Áp dụng tuần 4; ngày 30/9/2024)
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Đại Nghĩa, ngày 26 tháng 9 năm 2024
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                                          PHÓ HiỆU TRƯỞNG

                      Triệu Thị Chín



Châu 22
Huyền 18
Lài 22

Nguyện 18
Tô Ny 26

Bích Thảo 23
Xuân  Mơ 19
H.Trinh 14

TPT 3
Chín 4
Tính 2
Hoa 22

GVCN: 383
GV CHUYÊN: 193

TỔNG: 576

Đại Nghĩa, ngày 26 tháng 9 năm 2024




